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LỜI MỞ ĐẦU 

Công cuộc đổi mới đất nước đã mang lại những thay đổi về phát triển kinh tế - 

xã hội. Nhiều mô hình kinh tế doanh nghiệp, tư nhân, hộ gia đình ra đời đã kéo theo 

tình trạng sử dụng lao động trẻ em trở nên phổ biến và điều này còn đặc biệt nghiêm 

trọng khi mà chính gia đình cũng vô tình, hữu tình biến con em mình trở thành trẻ lao 

động sớm và cổ súy cho vấn đề lao động sớm. Điều đó không những vi phạm pháp 

luật mà còn để lại nhiều hậu quả cho đời sống thể chất, tinh thần, trí tuệ và phát triển 

nhân cách của trẻ em. Việc phòng ngừa và can thiệp đối với trẻ em lao động sớm cần 

sự tham gia phối hợp các ngành, các cấp đặc biệt là vai trò của nhà trường đối với vấn 

đề này là rất quan trọng.  

Trên thực tế, vấn đề giáo dục phòng ngừa lao động trẻ em chưa thực sự được 

tuyên truyền rộng rãi trong gia đình – nhà trường – xã hội nên hầu như các gia đình 

không nhận thức được sự nguy hại của trẻ em lao động sớm. Nhận thấy điều này, Bộ 

Giáo dục đào tạo và tổ chức UNICEF đã tổ chức triển khai cuốn tài liệu hướng dẫn về 

Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua 

trường học để tăng cường chức năng, vai trò, bổn phận và trách nhiệm của Cán bộ giáo 

viên (CBGV) trong hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em 

lao động sớm. 

Tài liệu hướng dẫn được sử dụng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường Phổ 

thông (Phố thông trung học và Phổ thông cơ sở), cho cha mẹ học sinh khi việc thực hiện 

phòng ngừa lao động trẻ em trong các trường phổ thông. Tài liệu gồm 4 nội dung chính  

Nội dung 1: Khái quát chung về lao động trẻ em 

Nội dung 2: Vai trò của trường học trong phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em  

Nội dung 3: Công tác hỗ trợ can thiệp với lao động trẻ em trong trường học 

Nội dung 4: Thông tin tóm lược về luật pháp và hệ thống dịch vụ công tác xã hội 

tại Việt Nam 

Trân trọng, cảm ơn Tổ chức UNICEF tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hỗ 

trợ nguồn lực để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện biên soạn Tài liệu hướng dẫn này. 

Đồng thời, trân trọng các chuyên gia đến từ Học viện Khoa học xã hội,  Đại học Công 

Đoàn đã tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn. Cảm ơn các chuyên gia, các nhà 

chuyên môn đã có ý kiến đóng góp quý báu để nhóm tác giả hoàn thiện Tài liệu này. 

 

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  
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NỘI DUNG 1 

 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM 

 

1.1. Khái niệm lao động trẻ em và tiêu chí xác định lao động trẻ em 

1.1.1. Các khái niệm 

1.1.1.1. Khái niệm trẻ em 

Trong luật pháp quốc tế, trẻ em được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi. Các 

quy định cụ thể như sau:  

• Trẻ em là những người dưới 18 tuổi, trừ khi pháp luật quốc gia quy định tuổi thành niên 

sớm hơn (Điều 1, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, 1989). 

• Trong Công ước này, thuật ngữ “trẻ em” sẽ áp dụng cho tất cả những người dưới 

18 tuổi (Điều 2, Công ước số 182 của ILO về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ 

các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999). 

Pháp luật Việt Nam quy định: Trẻ em là người dưới 16 tuổi (Điều 1, Luật Trẻ em, 

2016). Như vậy theo luật pháp Việt Nam, độ tuổi được coi là trẻ em thấp hơn so với quy 

định của luật pháp quốc tế. 

Có thể hiểu rằng, trẻ em là những người dưới 16 tuổi, chưa phát triển hoàn thiện 

về tâm - sinh lí và trưởng thành về mặt xã hội. 

1.1.1.2. Khái niệm lao động trẻ em 

Theo pháp luật quốc tế, Công ước 182 của ILO cho rằng: lao động trẻ em (LĐTE) 

là thuật ngữ để chỉ tình trạng một người dưới 18 tuổi phải làm các công việc mà công 

việc đó làm mất đi tuổi thơ của trẻ, tiềm năng của trẻ và phẩm giá của trẻ, và điều đó có 

hại cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Đó là những công việc gây ra: (i) nguy 

hiểm về tinh thần, thể chất, xã hội hoặc đạo đức và có hại cho trẻ em; (ii) can thiệp vào 

việc học của trẻ bằng cách tước đi cơ hội đến trường; (iii) bắt buộc trẻ phải nghỉ học 

sớm; hoặc yêu cầu trẻ cố gắng kết hợp việc đi học với công việc quá dài và nặng nề. 

 Theo pháp luật Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa chính thức về 

“lao động trẻ em”, tuy nhiên trong các văn bản pháp luật hiện hành cũng có nhiều quy định 

có liên quan đến LĐTE như: định nghĩa về bóc lột trẻ em, quy định về quyền trẻ em được 

bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động (Điều 4 và Điều 26 Luật trẻ em, 2016), những quy 

định về việc sử dụng lao động chưa thành niên (Mục 1, Chương XI, Bộ Luật lao động 

2019). Tuy nhiên, vẫn chưa có sự thống nhất khi đề cập đến nhóm trẻ này giữa những văn 

bản luật. 
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 Tài liệu này, thuật ngữ LĐTE được lấy từ tài liệu điều tra quốc gia về lao động trẻ 

em 2018 tại Việt Nam như sau: “Lao động trẻ em là trẻ em tham gia lao động trái quy 

định của pháp luật mà hoạt động lao động cản trở hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến sự 

phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ”. 

Ví dụ, học sinh NTK là một nữ học sinh 13 tuổi, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

em phải phụ mẹ bán hàng ngoài chợ 5,6 giờ/ngày vào các buổi chiều tối. Vì vậy, em phải 

bỏ các buổi học chiều, chiếm khoảng 50% tổng thời gian học ở trường. Trong trường hợp 

này, NTK được coi là một LĐTE vì việc tham gia lao động của em là trái với những quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, theo bộ Luật lao động (2019) và Thông 

tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH trẻ em dưới 15 tuổi tham gia lao động không được vượt 

quá 4 giờ/ngày. Mặt khác, việc phụ mẹ bán hàng đã gây ảnh hưởng đến việc học tập của 

NTK khi em phải nghỉ các buổi học chiều tại trường. 

 Thực tế, không phải tất cả các trường hợp trẻ em tham gia làm việc đều là lao 

động trẻ em. Với những công việc phù hợp, tính chất công việc nhẹ nhàng, số giờ làm 

việc đúng quy định pháp luật về độ tuổi và không gây ảnh hưởng đến sự phát triển toàn 

diện của trẻ, không cản trở đến việc học tập, vui chơi của các em thì không phải là lao 

động trẻ em. Có thể phân biệt lao động trẻ em và trẻ em làm việc trong gia đình qua một 

số trường hợp (ví dụ) sau: 

Ví dụ về trường hợp  

Trẻ em làm việc trong gia đình 

Tương ứng với chỉ báo   

Lao động trẻ em 

- Nấu cơm, quét nhà, rửa bát, trông em... 

 

- Trẻ giúp việc trong gia đình nhưng quá 

thời gian cho phép (quá 4 giờ/ngày) và ảnh 

hưởng đến việc học tập, vui chơi... của trẻ 

- Phụ làm hàng, bán hàng... cho gia đình 

(phải thuộc danh mục hàng hoá cho phép 

sử dụng lao động dưới 15 tuổi) 

- Phụ làm hàng, bán hàng quá thời gian 

theo quy định hoặc trong danh mục hàng 

hoá cấm sử dụng lao động dưới 15 tuổi 

- Trẻ phụ việc trong quán bar, karaoke, 

khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở giết mổ... của 

gia đình 

- Làm cỏ vườn rau sạch, thu hoạch rau, 

củ, quả sạch theo mùa vụ,.. 

- Làm cỏ vườn rau sạch, thu hoạch rau, củ, 

quả sạch theo mùa vụ nhưng thời gian làm 

việc là quá 4 giờ/ngày và ảnh hưởng tới 

việc học tập, vui chơi… của trẻ 

1.1.1.3. Một số khái niệm khác 

 * Học sinh là lao động trẻ em 

Hiến pháp Việt Nam nghiêm cấm việc tuyển dụng lao động trẻ em dưới độ tuổi tối 

thiểu (mà Theo Bộ luật Lao động Việt Nam 2019 thì độ tuổi tối thiểu là 13 tuổi). Vậy trẻ 
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em từ đủ 13 trở lên đến dưới 15 tuổi (làm việc tối đa 4 giờ/ngày) và trẻ đủ từ 15 tuổi đến 

dưới 18 tuổi (làm việc tối đa 8 giờ/ngày) thì có thể làm gia làm việc tại các nhóm công 

việc, nơi làm việc và thời gian làm việc theo quy định Bộ Luật lao động 2019 và Thông 

tư 09/2020 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội. Vậy khái niệm học sinh là lao 

động trẻ em có thể hiểu là trẻ em có độ tuổi từ đủ 13 tuổi trở lên tham gia lao động mà 

quá trình tham gia hoạt động này gây tổn thương, hoặc cản trở sự phát triển thể chất, 

tinh thần, trí tuệ và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. 

* Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em 

Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em được hiểu là việc thực hiện các biện 

pháp, các hoạt động của chính quyền các cấp tới cộng đồng xã hội, nhà trường, gia đình, 

trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức 

lạm dụng, bóc lột lao động, lao động trái quy định của pháp luật, xây dựng môi trường 

sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em tham gia vào các công 

việc gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em. 

* Công tác xã hội đối với lao động trẻ em thông qua trường học 

Công tác xã hội là một hoạt động chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, hỗ 

trợ giải quyết các rào cản, khó khăn của con người để họ vươn lên nghịch cảnh, cải thiện 

cuộc sống, hòa nhập xã hội theo hướng tích cực. Trên cơ sở kiến thức về công tác xã hội 

thì Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học là hoạt động 

hướng tới việc phòng ngừa, hỗ trợ giải quyết vấn đề cho học sinh là lao động trẻ em để 

trẻ có đầy đủ điều kiện tốt nhất nhằm phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và sự phát triển 

toàn diện.  

Một số hoạt động Công tác xã hội với lao động trẻ em có thể được nhắc tới như: 

- Tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng ngừa lao động trẻ em 

- Hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ bản thân đối với trẻ em lao động sớm 

- Tư vấn, Tham vấn tâm lý cho trẻ em, gia đình trẻ em, doanh nghiệp cá nhân sử 

dụng lao động là trẻ em 

- Kết nối/ chuyển gửi trẻ em đến nơi lao động an toàn, đúng quy định của pháp 

luật 

- Biện hộ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của trẻ,… 

1.1.2. Tiêu chí xác định lao động trẻ em 

Căn cứ trên những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về việc trẻ em hoặc 

người chưa thành niên tham gia lao động, thì tiêu chí xác định lao động trẻ em gồm 3 tiêu 

chí cơ bản (Bộ Luật lao động 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-LĐTBXH (12/11/2020) 
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Theo đó, trẻ em hoặc người chưa thành niên được xác định là LĐTE nếu tham gia 

lao động trái với các quy định sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý: 

- Trẻ em theo pháp luật quốc tế là người DƯỚI 18 tuổi. Còn theo luật pháp Việt Nam, 

trẻ em là người DƯỚI 16 tuổi. Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam thì áp dụng 

theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

- Lao động trẻ em là trẻ em tham gia lao động trái quy định của pháp luật mà hoạt động lao 

động cản trở hoặc có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và sự 

phát triển toàn diện của trẻ. 

- Có 3 tiêu chí để nhận diện lao động trẻ em bao gồm: 

(1) Độ tuổi và thời giờ làm việc tương ứng với độ tuổi 

(2) Loại hình và tính chất công việc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em 

(3) Địa điểm và điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

(1) Độ tuổi và thời giờ làm việc tương ứng với độ tuổi 

(2) Loại hình và tính chất công việc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em 

(3) Địa điểm và điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
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1.2. Tác động của lao động trẻ em đến trẻ em 

1.2.1. Tác động của lao động trẻ em đến thể chất của trẻ em 

Thể chất của trẻ em đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nên thể chất còn non 

nớt, sức bền và sự dẻo dai còn hạn chế chính vì vậy trẻ em dễ bị tổn thương và gặp nhiều 

rủi ro về thể chất hơn người lớn khi làm việc. Ví dụ, trẻ em lao động có thể bị tai nạn dẫn 

tới bị thương, bị khuyết tật, thậm chí bị tử vong. Trẻ em làm việc trong những điều kiện 

lao động không bảo đảm (ánh sáng yếu, ô nhiễm môi trường, khí độc, chật hẹp,…) có thể 

phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng về lâu dài. 

 Thực tế cho thấy, trẻ em lao động sớm gặp nhiều vấn đề/rủi ro mà tai nạn lao động 

gây ra như là: các vết thương ngoài da, vết thương hở, trật khớp, bong gân, bầm tím; các 

bệnh về đường hô hấp, da, mắt… và trẻ em càng nhỏ tuổi mà phải tham gia vào lao động 

sớm trong điều kiện không đáp ứng về quy định thời gian, điều kiện, môi trường lao 

động.. thì gặp nhiều rủi ro về sức khỏe hơn so với trẻ em lớn tuổi.  

1.2.2. Tác động của lao động trẻ em đến tâm lý của trẻ em  

Việc tham gia lao động sớm, làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn tác động đến sức khỏe tâm lý của các 

em. Sự hạn chế trong nhận nhận thức; kinh nghiệm sống; sự giới hạn chịu đựng; khả 

năng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lao động còn chưa có…nên khi trẻ 

gặp phải những tình huống có vấn đề như: bị đối xử bất công, bị phân biệt đối xử, bị xúc 

phạm, bị bóc lột,... sẽ không biết cách giải quyết, giải tỏa cảm xúc tiêu cực… và từ đó sẽ 

để lại những tổn thương nặng nề về mặt tinh thần, tâm lý của các em.  

 Trẻ em bị làm việc trong điều kiện bị đối xử ngược đãi, bóc lột sức lao động, bất 

công sẽ gây hậu quả tâm lý nghiêm trọng như: chậm phát triển về trí tuệ, thiếu tự tin, khó 

hòa nhập xã hội; gặp khó khăn trong việc tạo lập các mối quan hệ, suy giảm lòng tự tôn; 

có thái độ bạo lực hoặc tâm trạng trầm cảm, lo lắng, thậm chí có ý định tự hủy hoại bản 

thân, tâm lý hằn thù... những tác động đó để lại những di chứng gây ám ảnh kéo dài cho 

trẻ. Đặc biệt, trong những trường hợp trẻ bị lạm dụng về tình dục, bị bóc lột tình dục vì 

mục đích thương mại, bị buôn bán người,... thì tác động không chỉ tiêu cực đến đời sống 

tinh thần, tâm lý của trẻ mà còn ảnh hưởng nặng nề đến sự hình thành nhân cách lành 

mạnh của trẻ, điều này dễ khiến trẻ sa đà vào các tệ nạn xã hội, nảy sinh tư tưởng bất cần, 

chống đối xã hội hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình trưởng thành và thích ứng xã 

hội.  

1.2.3. Tác động của lao động trẻ em đến học tập của trẻ em 

Quyền được học tập, được đến trường là một trong những quyền cơ bản của trẻ em 

được quy định trong Luật trẻ em (2016). Theo đó, mọi trẻ em, không phân biệt điều kiện 
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và hoàn cảnh đều được bình đẳng về cơ hội học tập, vui chơi và phát triển bản thân. 

LĐTE có tác động tiêu cực đến việc đảm bảo quyền được giáo dục và quyền được vui 

chơi, giải trí của trẻ em. Việc tham gia lao động nặng nhọc, nguy hiểm hoặc thời gian làm 

việc nhiều khiến kết quả học tập của các em bị giảm sút nghiêm trọng, kỹ năng học tập 

yếu, bị thụt lùi so với bạn bè, bị bỏ mặc hoặc gặp khó khăn khi hòa nhập với bạn học, trẻ 

không thể tập trung học trên lớp do quá mệt mỏi, thậm chí là phải bỏ học… 

 Việc bỏ học sớm hoặc chưa từng đi học của LĐTE có ảnh hưởng đến chất lượng 

nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai khi không thể cạnh tranh được với nguồn 

lao động của các quốc gia, khu vực khác trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra toàn diện và 

sâu sắc. Nguồn lao động nước ta đông đảo nhưng thiếu kĩ năng và yếu về chất lượng nên 

giá nhân công thấp, năng suất lao động không cao. 

1.2.4. Tác động của lao động trẻ em đến mối quan hệ xã hội của trẻ em 

Chúng ta không thể phủ nhận lao động và tham gia lao động có vai trò rất lớn 

trong giáo dục và hình thành hoài bão, ước mơ, đức tính chăm chỉ cần cù.. ở trẻ em. Tuy 

nhiên, khi trẻ em phải tham gia lao động trái với các quy định của pháp luật như thời gian 

làm việc quá dài, môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… sẽ gây nên tâm lý mặc 

cảm tự ti, tự cô lập mình, tự xa lánh… và từ đó làm giảm khả năng giao tiếp xã hội, khả 

năng xây dựng các mối quan hệ xã hội và khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội của 

trẻ. Trong nhiều trường hợp, LĐTE kéo dài sẽ làm giảm mức độ tiếp cận thông tin, thời 

gian vui chơi, giải trí hay tham gia các hoạt động xã hội của trẻ. Và, nếu trẻ em bị/buộc 

phải nghỉ học sớm thì mối quan hệ xã hội của trẻ với thầy cô, bạn bè cùng trang lứa cũng 

bị gián đoạn, lỏng lẻo hoặc kết thúc.  

Bên cạnh đó, khi trẻ em bị rơi vào trường hợp là LĐTE kéo dài thì nhu cầu về giao 

tiếp xã hội của trẻ bị thu hẹp lại, giới hạn giao tiếp của trẻ chỉ trong môi trường lao động 

nơi trẻ làm việc. Thậm chí không ít trường hợp, việc kết giao với những người lớn tuổi 

hơn làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhận thức, hành vi của trẻ. Trẻ có thể bị lôi 

kéo vào những tệ nạn xã hội từ sớm, mất đi định hướng tốt đẹp về tương lại, từ đó có thể 

dẫn đế nhiều hệ lụy như quan hệ tình dục sớm, có thai ngoài ý muốn, bị xâm hại tình 

dục,… và càng trở nên khó khăn trong việc bảo vệ chính mình và thích ứng xã hội. 

1.3. Pháp luật quốc tế và quốc gia về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

1.3.1. Pháp luật quốc tế về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

Từ khi thành lập (năm 1919), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã thông qua nhiều 

công ước đề cập đến việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, trong đó có hai công 

ước quan trọng nhất và hiện đang có hiệu lực áp dụng là Công ước số 138 về tuổi lao 

động tối thiểu (kèm theo là Khuyến nghị số 146) và Công ước số 182 về xoá bỏ mọi hình 

thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (kèm theo là Khuyến nghị số 190). Hai Công ước này 
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nằm trong danh mục 8 điều ước cơ bản của ILO1. 

 a) Công ước số 138 của ILO 

 Nội dung chủ yếu được đề cập trong Công ước 138 của ILO là quy định về độ tuổi 

lao động tối thiểu áp dụng chung cho mọi quốc gia và những trường hợp ngoại lệ, cụ thể: 

Tuổi tối thiểu 
Áp dụng chung cho 

mọi quốc gia 
Trường hợp ngoại lệ 

Tuổi tối thiểu chung (Điều 

2) 

Không được dưới 15 

tuổi 

Không được dưới 14 tuổi 

Tuổi tối thiểu áp dụng với 

những công việc nguy hại 

(Điều 3) 

Không được dưới 18 

tuổi 

Không được dưới 16 tuổi 

(Nhưng phải đảm bảo được an 

toàn và phẩm hạnh của trẻ) 

Tuổi tối thiểu áp dụng với 

những công việc nhẹ nhàng 

(Điều 7) 

Từ 13 – 15 tuổi Từ 12 – 14 tuổi  

(tại các nước đang phát triển) 

 Công ước 138 cũng giải thích cách hiểu về công việc nguy hại và công việc nhẹ 

nhàng. Theo đó: 

 

 Theo Khuyến nghị số 44 của ILO về tuổi tối thiểu, công việc nhẹ nhàng bao gồm 

các công việc vặt (đưa thư, giao báo, mua thuốc lá, nhặt bóng, giữ đồ dùng, quần áo, lựa 

chọn hoặc bán hoa, hoa quả,...). Về thời gian, những công việc nhẹ nhàng của trẻ em không 

được quá 2h/ngày (cả ngày đi học và ngày nghỉ). 

                                                           
1 Nguồn: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-interna- tional-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--en/index.htm  
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 Công ước 138 áp dụng với mọi khu vực kinh tế và mọi dạng nghề nghiệp, việc 

làm, bất kể đó là công việc có hợp đồng hoặc không có hợp đồng, công việc làm công ăn 

lương hoặc tự quản lý, công việc có được hoặc không được trả công, công việc trong 

hoặc ngoài môi trường gia đình. Tuy nhiên, Công ước không áp dụng với các dạng 

công việc: (1) Công việc do trẻ em hoặc người chưa thành niên thực hiện trong các 

trường phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật hoặc trong các cơ sở đào tạo khác; 

(2) Công việc do những người từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện trong các cơ sở kinh 

doanh, nếu được thực hiện theo đúng những điều kiện mà nhà chức trách có thẩm 

quyền quy định sau khi tham khảo ý kiến với các tổ chức của người sử dụng lao động 

và người lao động có liên quan (ví dụ các chương trình về hướng nghiệp, đào tạo 

nghề). 

 b) Công ước 182 của ILO 

 Công ước 182 được ILO thông qua vào năm 1999 nhằm thúc đẩy các quốc gia 

hành động ngay lập tức để xoá bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ nhất. Điều 1 Công ước xác 

định những hình thức LĐTE tồi tệ nhất bao gồm 4 nhóm:  

 

 Công ước 182 quy định các hình thức LĐTE tồi tệ nhất trong Nhóm 4 sẽ do các 

quốc gia thành viên xác định trên cơ sở tham chiếu với Khuyến nghị số 190 của ILO. 
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Theo đoạn 3 Khuyến nghị này, việc xác định những công việc mà tính chất và hoàn cảnh 

làm việc có thể xâm hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em cần dựa trên các 

yếu tố sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Công ước 182 bổ trợ cho Công ước số 138, bằng cách xác định những ưu tiên 

hành động trong phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE, cụ thể là tập trung xoá bỏ những hình 

thức LĐTE tồi tệ nhất. Hai Công ước kết hợp với nhau trong một mục đích chung là giải 

quyết vấn đề LĐTE, vì vậy việc tham gia Công ước 182 không đòi hỏi phải sửa đổi, thay 

thế hoặc gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến việc phê chuẩn hoặc thực hiện Công ước 138.  

1.3.2. Pháp luật quốc gia về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên Thế giới phê chuẩn Công 

ước quốc tế về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990. Đối với vấn đề LĐTE, Việt Nam đã 

tham gia phê chuẩn tất cả các điều ước của ILO và Liên hợp quốc có liên quan. Một số 

văn bản cụ thể như sau: 

a) Hiến pháp Việt Nam 2013 

 Những nội dung trong Hiến pháp 2013 có liên quan đến phòng ngừa, giảm thiểu 

(i) Những công việc khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị lạm dụng về thể chất, 

tâm lý hoặc tình dục. 

(ii) Những công việc dưới mặt đất, dưới nước, ở độ cao nguy hiểm hoặc trong 

không gian tù hãm. 

(iii) Những công việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị hoạt dụng cụ nguy 

hiểm hoặc liên quan đến điều khiển thủ công hoặc vận chuyển hàng hoá nặng. 

(iv) Những công việc trong môi trường có hại cho sức khoẻ, ví dụ như trẻ em 

phải tiếp xúc trực tiếp với các chất, hoá chất và các quy trình độc hại hoặc nhiệt 

độ, các mức độ tiếng ồn hoặc độ rung ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ em. 

(v) Những công việc trong những điều kiện đặc biệt khó khăn như làm việc 

nhiều giờ liền, làm việc ban đêm hoặc công việc khiến trẻ em bị giam hãm một 

cách vô lý trong các nhà xưởng của người sử dụng lao động. 
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LĐTE được thể hiện trong Điều 35, Điều 37. Cụ thể: 

 - Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng 

bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. 

 - Điều 37 Hiến pháp 2013 quy định: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm 

hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác 

vi phạm quyền trẻ em”. 

b) Bộ luật Lao động 2019 

 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 

20/11/2019 với 17 chương và 220 điều đã có nhiều bổ sung lớn, quan trọng đáp ứng với 

những yêu cầu mới trong việc quản lý thị trường lao động, quan hệ lao động và phù hợp 

với bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng. Đặc biệt trong đó có dành riêng Mục 1 

- chương XI (từ Điều 143 đến Điều 147) để nêu lên những quy định riêng đối với lao 

động chưa thành niên để quy định rõ về độ tuổi được làm việc, nguyên tắc sử dụng lao 

động chưa thành niên, loại hình công việc và nơi làm việc được phép. Những quy định 

này góp phần giúp nâng cao hiệu quả quản lý lao động và đặc biệt là nhầm phòng ngừa 

tình trạng LĐTE ở nước ta. 

c) Luật Trẻ em 2016 

 Luật Trẻ em 2016, tại Điều 1, quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Điều 26 xác 

định rõ về quyền được bảo vệ của trẻ em, cụ thể là: “Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới 

mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động; không phải lao động trước tuổi, quá thời 

gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; 

không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát 

triển toàn diện của trẻ em”. Điều 6, cũng đã thể hiện nội dung nghiêm cấm một loạt hành 

vi trong đó có những hành vi gắn liền với vấn đề LĐTE bao gồm: bỏ rơi, bỏ mặc, mua 

bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột 

trẻ em; Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích 

động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,...; 

Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; Không cung cấp hoặc che giấu, 

ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, 

bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; Lợi dụng việc 

nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà 

nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi; Từ chối, 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều 

trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, 

nhân phẩm,... 
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 Luật Trẻ em cũng quy định 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có bổ 

sung các nhóm mới như: Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị 

bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh 

phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị 

nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. Đây là những nhóm trẻ 

em thuộc về hoặc có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh lao động trẻ em. Luật cũng quy định 

25 nhóm quyền của trẻ em, trong đó có những quyền có tác dụng trực tiếp với việc bảo vệ 

trẻ em khỏi bị rơi vào hoàn cảnh lao động trẻ em như quyền được sống chung với cha, 

mẹ; quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được bảo vệ để không bị 

xâm hại tình dục, không bị bóc lột sức lao động, không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, không 

bị mua, bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạn; quyền được đảm bảo an sinh xã hội; quyền 

của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn,… Đặc biệt, Luật Trẻ em 2016 quy 

định cụ thể các nội dung về các cấp độ bảo vệ trẻ em (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) và 

trách nhiệm thực hiện; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; các biện 

pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa 

nhập cộng đồng. Những quy định này cũng có ý nghĩa quan trọng với việc phòng ngừa, 

can thiệp, hỗ trợ trẻ em lao động.  

d) Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) 

Tại điều 296, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ 

1/1/2018 với chế tài nghiêm khắc hơn, quy định: Người nào sử dụng người dưới 16 tuổi 

làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh 

mục mà Nhà nước quy định thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 10 năm. Các tội danh khác liên 

quan đến lao động trẻ em cũng được tái khẳng định trong Luật số 12/2017/QH14, ngày 

20/6/2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. 

e) Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 

 Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu chung 

nhằm bảo đảm thực hiện được các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi 

trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện góp phần hoàn thành các mục tiêu của 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tại chỉ tiêu 10 của chương trình 

hành động có nêu rõ sẽ phấn đấu giảm tỉ lệ LĐTE và người chưa thành niên xuống 4.9% 

vào năm 2025 và xuống 4,5% vào năm 2030. Chương trình hành động cũng đã nêu ra 8 

giải pháp cùng những quy định cụ thể về trách nhiệm của các Bộ, ban, ngành có liên quan 

trong việc đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

f) Quyết định 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 về phê duyệt Chương trình phòng 

ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định 
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hướng đến năm 2030  

 Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, 

can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (tức LĐTE) và trẻ em có nguy cơ 

trở thành LĐTE; Truyền thông về phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE; Đào tạo, tập huấn về 

phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE. Định hướng đến năm 2030 phấn đấu giảm tỉ lệ LĐTE là 

lao động chưa thành niên xuống còn 4.5%. Chương trình đã cho thấy được quyết tâm của 

chính phủ trong việc thực hiện những cam kết quốc về trong việc phòng ngừa và xoá bỏ 

LĐTE ở Việt Nam trong giai đoạn mới. 

 LƯU Ý: 
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NỘI DUNG 2 

 VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG HỌC TRONG PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU LAO 

ĐỘNG TRẺ EM  

 

2.1. Vai trò của một số chủ thể trường học trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động 

trẻ em 

2.1.1. Vai trò của Ban giám hiệu Nhà trường 

Để phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em là học sinh trong trường học, thì vai 

trò của ban giám hiệu nhà trường được thể hiện như sau: 

- Xây dựng phương hướng triển khai các hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em 

trên cơ sở đường lối, chủ trương của Nhà nước, kế hoạch của toàn năm học và tình hình 

thực tế của Nhà trường. Ví dụ, Nhà trường cần xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác xã 

hội trong phòng ngừa, can thiệp học trẻ em lao động sớm… 

- Định hướng các hình thức triển khai về phòng ngừa lao động trẻ em có thể được 

tích hợp trong chương trình các môn học, đưa vào nội dung sinh hoạt dưới cờ, thông qua 

hoạt động trải nghiệm, qua các tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, qua hình thức hoạt động câu 

lạc bộ, cuộc họp phụ huynh, triển khai giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hội thảo, hội nghị 

chuyên đề với phụ huynh, học sinh và địa phương,… 

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch hoạt 

động phòng ngừa lao động trẻ em (kế hoạch năm, quý, tháng) thống nhất với kế hoạch 

chung của nhà trường với kế hoạch của từng bộ phận để tránh sự chồng chéo trong cùng 

một thời điểm đồng thời Ban giám hiệu sẽ chỉ đạo sự phối hợp tổ chức của các bộ phận 

liên quan. 

- Phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em của 

từng giáo viên, từng bộ phận. Các hoạt động chỉ được triển khai sau khi đã có sự phê 

duyệt của Hiệu trưởng. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lao động trẻ em. 

- Tiến hành các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo, tọa đàm về bảo 

vệ trẻ em, chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; về lao động trẻ em- nguyên nhân- hậu 

quả, phương pháp công tác xã hội trong trợ giúp lao động trẻ em… cho đội ngũ giáo viên 

và cán bộ quản lý nhà trường về các vấn đề liên quan đến phòng, chống lao động trẻ em. 

Điều này là thiết yếu để giúp giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường có nhận thức đúng 

đắn hơn về các biện pháp phòng, chống lao động trẻ em. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng ngừa lao động trẻ em trong nhà 

trường theo kế hoạch đã phê duyệt. Kết quả đánh giá sẽ là công cụ đo sự hiệu quả của các 
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